
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN 
HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I  

năm học 2020-2021  Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K62 CAC 17020022  Lê Bá Công  09/12/1999  3.79 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

Tổng cộng: 6,550,000 

Bằng chữ: Sáu triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 01 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO 
HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I  

năm học 2020-2021  Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K62 C-CLC 17020057  Hoàng Bảo Long  08/11/1999  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 8,500,000 

2.  K62 C-CLC 17020845  Nguyễn Tùng Lâm  10/11/1999  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 8,500,000 

3.  K63 C-CLC 18020060  Lê Đức Tùng  31/08/2000  3.96 Xuất sắc Xuất sắc 8,500,000 

4.  K63 C-CLC 18020666  Nguyễn Thanh Huyền  02/12/2000  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 8,500,000 

5.  K64 C-CLC 19020007  Nguyễn Trần Anh Đức  18/02/2001  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 8,500,000 

6.  K64 C-CLC 19020013  Nguyễn Quang Huy  25/08/2001  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 8,500,000 

7.  K65 C-CLC 20020039  Phạm Tiến Du  22/06/2002  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 8,500,000 

8.  K65 C-CLC 20020408  Dương Nguyễn Việt Hoàng  29/06/2002  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 8,500,000 

9.  K65 C-CLC 20020054  Trịnh Ngọc Huỳnh  05/04/2002  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 8,500,000 

Tổng cộng: 76,500,000 

Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 09 sinh viên./. 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN 
HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I  

năm học 2020-2021  Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K62 CD 17020725  Phan Thị Thanh Hằng  01/10/1999  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

2.  K62 CE 17020788  Nguyễn Mạnh Hùng  27/05/1999  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

3.  K62 CG 17020790  Nguyễn Mạnh Hùng  18/05/1999  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

4.  K62 CB 17020860  Nguyễn Việt Linh  21/01/1999  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

5.  K62 CD 17020724  Nguyễn Thu Hằng  04/04/1999  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

6.  K62 CD 17021016  Nguyễn Bá Thành  20/07/1999  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

7.  K62 CE 17020719  Lê Hồng Hạnh  20/01/1999  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

8.  K62 CE 17020763  Đào Khả Hoàng  11/10/1999  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

9.  K62 CE 17021099  Trương Thành Tú  01/02/1999  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

10.  K62 CG 17020947  Bùi Phương Nhung  29/12/1999  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

11.  K62 CL 17020891  Hoàng Kim Minh  03/12/1999  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

12.  K62 CL 17020961  Trần Duy Phúc  20/10/1999  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

13.  K62 CD 17020572  Lê Tuấn Anh  03/04/1999  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

14.  K62 CE 17020165  Đào Quang Huy  14/05/1998  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I  

năm học 2020-2021  Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

15.  K62 CL 17020726  Phan Công Hậu  08/08/1999  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

16.  K62 CC 17020631  Phạm Mạnh Dân  26/05/1998  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

17.  K62 CB 17020671  Lưu Lê Tuấn Đạt  28/10/1999  3.85 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

18.  K62 CC 17020564  Bùi Vũ Anh  29/10/1999  3.85 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

19.  K62 CD 17020581  Nguyễn Thị Lan Anh  17/09/1999  3.85 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

20.  K63 CB 18021198  Nguyễn Phương Thảo  10/06/2000  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

21.  K63 CE 18020383  Nguyễn Trí Dũng  24/04/2000  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

22.  K63 CB 18020221  Nguyễn Ngọc Chi  14/08/2000  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

23.  K63 CB 18020956  Phạm Thị Bích Ngọc  22/10/2000  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

24.  K63 CB 18020359  Lê Anh Dũng  29/10/2000  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

25.  K63 CB 18020768  Phạm Ngọc Linh  24/02/2000  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

26.  K63 CB 18021292  Nguyễn Đức Tới  08/09/2000  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

27.  K63 CD 18020982  Trịnh Thị Nhung  20/01/2000  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

28.  K63 CB 18021374  Đàm Anh Tuấn  24/02/2000  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

29.  K63 CE 18021310  Trịnh Xuân Trình  30/04/2000  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

30.  K63 CB 18020896  Trần Khánh Minh  27/12/2000  3.85 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

31.  K63 CD 18020265  Nguyễn Đức Quốc Đại  27/07/2000  3.85 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

32.  K64 CE 19020204  Lê Thị An  18/02/2001  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I  

năm học 2020-2021  Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

33.  K64 CB 19020281  Trần Thị Hiền  05/01/2001  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

34.  K64 CE 19020454  Phạm Huyền Thương  29/01/2001  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

35.  K64 CB 19020416  Phạm Văn Sang  02/04/2001  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

36.  K64 CF 19020325  Trần Nhật Huy  30/05/2001  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

37.  K64 CD 19020243  Nguyễn Tiến Đạt  01/09/2001  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

38.  K64 CE 19020047  Ngô Ngọc Huyền  31/08/2001  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

39.  K64 CF 19020320  Nguyễn Quang Huy  04/11/2001  3.69 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

40.  K64 CF 19020250  Nguyễn Thành Đô  19/04/2001  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

41.  K64 CE 19020209  Trần Thị Lan Anh  30/07/2001  3.67 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

42.  K64 CE 19020369  Nguyễn Văn Minh  28/12/2001  3.67 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

43.  K64 CB 19020441  Nguyễn Quyết Thắng  13/10/2001  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

44.  K64 CB 19020451  Bùi Anh Thư  07/07/2001  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

45.  K65 CD 20020423  Nguyễn Thị Hường  10/02/2002  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

46.  K65 CC 20020462  Mẫn Đình Quang  06/06/2002  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

47.  K65 CD 20020459  Đặng Thị Nhung  28/04/2002  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

48.  K65 CD 20020193  Bùi Đình Dương  11/08/2002  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

49.  K65 CD 20020393  Đỗ Công Đồng  26/04/2002  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

50.  K65 CC 20020216  Phan Công Thành  16/09/2002  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I  

năm học 2020-2021  Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

51.  K65 CB 20020450  Trần Hải Nam  14/10/2002  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

52.  K65 CB 20020066  Phạm Quang Phong  21/11/2002  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

53.  K65 CC 20020506  Quán Vi Hoài Vũ  16/11/2002  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

54.  K65 CD 20020489  Nguyễn Kiên Trung  12/02/2002  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

Tổng cộng: 353,700,000 

Bằng chữ: Ba trăm năm mươi ba triệu, bảy trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 54 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN 
HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I  

năm học 2020-2021  Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K62 J 17021156  Nguyễn Thị Huệ  18/09/1999  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

2.  K62 J 17021128  Nguyễn Sỹ Việt  16/09/1999  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

3.  K62 J 17020618  Nguyễn Hoàng Minh Công  15/08/1999  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

4.  K62 J 17020975  Đặng Vũ Nhật Quang  13/11/1999  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

5.  K63 J 18020651  Nguyễn Văn Huy  11/10/2000  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

6.  K63 J 18020117  Lại Tuấn Anh  17/11/2000  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

7.  K63 J 18020442  Triệu Vũ Hải  28/07/2000  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

8.  K63 J 18020267  Phạm Thị Dân  16/07/2000  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

9.  K63 J 18021277  Nguyễn Thái Tiệp  20/06/2000  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

10.  K63 J 18021294  Nguyễn Ngọc Bảo Trân  06/01/2000  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

11.  K64 J 19020415  Nguyễn Văn Quỳnh  29/03/2001  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

12.  K64 J 19020223  Đặng Thị Bình  31/03/2001  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

13.  K64 J 19020323  Trịnh Mai Huy  01/08/2001  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I  

năm học 2020-2021  Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

14.  K64 J 19020316  Lê Minh Hương  07/10/2001  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

15.  K65 J 20020259  Đào Đức Hiệp  13/04/2002  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

Tổng cộng: 98,250,000 

Bằng chữ: Chín mươi tám triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 15 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN 
HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I  

năm học 2020-2021  
Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K62T 17021177 Phạm Thiên Long 13/11/1999 3.67 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

2.  K63T 18020067 Đinh Mai Phương 11/02/2000 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

3.  K63T 18020457 Lê Thị Hạnh 19/04/2000 3.95 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

4.  K63T 18020711 Nguyễn Gia Khiêm 14/06/2000 3.92 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

Tổng cộng: 26,200,000 

Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, hai trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 04 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH 
HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I  

năm học 2020-2021  Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K62 N 17021391  Trần Bá Linh  26/09/1999  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

2.  K63 N 18020927  Trần Nguyễn Phương Nam  21/09/2000  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

3.  K63 N 18021257  Hoàng Trung Thực  13/11/2000  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

4.  K63 N 18021290  Trần Đức Toản  27/03/2000  3.64 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

5.  K63 N 18020037  Nguyễn Hải Long  15/03/2000  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

6.  K64 N 19020083  Phạm Bảo Phúc  25/07/2001  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

7.  K64 N 19020414  Trần Thị Diễm Quỳnh  07/09/2001  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

8.  K64 N 19020237  Đỗ Mạnh Cường  13/03/2001  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

Tổng cộng: 52,400,000 

Bằng chữ: Năm mươi hai triệu, bốn trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 08 sinh viên./. 


